
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi

1 Nguyễn Văn Quân 8/19/1986 Nam 90600927 CBT Quý 2/2016

2 Trần Văn Hùng 4/12/1992 Nam 90602593 CBT Quý 2/2016

3 Nguyễn Văn Tiến 6/27/1990 Nam 90600484 CBT Quý 2/2016

4 Phạm Văn Đương 5/6/1983 Nam 90901369 CBT Quý 3/2016

5 Vy Tuyền Giang 2/19/1990 Nam 90900991 CBT Quý 3/2016

6 Trương Đức Diệp 2/12/1983 Nam 90900106 CBT Quý 3/2016

7 Thạch Văn Đức 3/13/1986 Nam 90900063 CBT Quý 3/2016

8 Đậu Trung Đức 1/27/1989 Nam 90900114 CBT Quý 3/2016

9 Nguyễn Văn Thắng 10/12/1979 Nam 90900031 CBT Quý 3/2016

10 Trần Văn Dũng 9/25/1986 Nam 90900120 CBT Quý 3/2016

11 Nguyễn Văn Tuấn 8/28/1985 Nam 90900218 CBT Quý 3/2016

12 Nguyễn Thị Duyên 7/7/1987 Nữ 90900762 CBT Quý 3/2016

13 Dương Quốc Truyện 11/20/1982 Nam 90902214 CBT Quý 3/2016

14 Nguyễn Văn Quyết 1/18/1987 Nam 90901380 CBT Quý 3/2016

15 Đạo thị Ngân 5/19/1992 Nữ 90900007 CBT Quý 3/2016

16 Lê Văn Thêm 3/15/1987 Nam 90901209 CBT Quý 3/2016

17 Nguyễn Trung Kiên 8/18/1984 Nam 90901517 CBT Quý 3/2016

18 Nguyễn Văn Soạn 1/7/1991 Nam 90901324 CBT Quý 3/2016

19 Phạm Ngọc Trung 5/15/1990 Nam 90900845 CBT Quý 3/2016

20 Nguyễn Văn Dương 11/7/1988 Nam 90901355 CBT Quý 3/2016

21 Lý Xuân Trí 6/22/1979 Nam 90901714 CBT Quý 3/2016

22 Đỗ Duy Khánh 10/20/1990 Nam 90600601 CBT Quý 2/2016

23 Đỗ Văn Linh 11/21/1985 Nam 90600103 CBT Quý 2/2016

24 Trần Ngọc quyết 8/8/1985 Nam 90900473 CBT Quý 3/2016

25 Phạm Ngọc Châu 1/12/1985 Nam 90901095 CBT Quý 3/2016

26 Chu Trọng Anh 1/6/1985 Nam 90900226 CBT Quý 3/2016

27 Pham Thành Luân 2/21/1988 Nam 90900035 CBT Quý 3/2016

28 Vũ Cao Cường 10/3/1986 Nam 90900724 CBT Quý 3/2016

29 Đèo Thị Vinh 7/7/1990 Nữ 90900834 CBT Quý 3/2016

30 Trần Văn Đạt 10/3/1990 Nam 90601523 CBT Quý 2/2016

31 Phan Trọng An 2/10/1990 Nam 90602579 CBT Quý 2/2016

32 Hoàng Thị Linh 1/21/1990 Nữ 90900119 CBT Quý 3/2016

33 Lê Văn Diển 2/20/1990 Nam 90902190 CBT Quý 3/2016

34 Nguyễn Ngọc Thắng 4/1/1981 Nam 90901445 CBT Quý 3/2016

35 Nguyễn Bá Hải 2/11/1983 Nam 90901298 CBT Quý 3/2016

36 Nguyễn Hữu Hoàn 9/2/1986 Nam 90900332 CBT Quý 3/2016

37 Trần Hữu Nam 9/24/1989 Nam 90900008 CBT Quý 3/2016

38 Nguyễn Quốc Trạch 11/17/1986 Nam 90900101 CBT Quý 3/2016
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39 Võ Đông Ven 3/20/1982 Nam 90902140 CBT Quý 3/2016

40 Lê Thời Cự 3/20/1990 Nam 90900850 CBT Quý 3/2016

41 Nguyễn Văn Bình 10/20/1985 Nam 90900953 CBT Quý 3/2016

42 Hoàng Quang Phong 10/12/1992 Nam 90900178 CBT Quý 3/2016

43 Nguyễn Văn Quyết 8/3/1979 Nam 90900843 CBT Quý 3/2016

44 Nguyễn Đình Thắng 6/8/1985 Nam 90900244 CBT Quý 3/2016

45 Nguyễn Văn Tới 2/12/1990 Nam 90601867 CBT Quý 2/2016

46 Nguyễn Văn Tuyên 2/6/1989 Nam 90600296 CBT Quý 2/2016

47 Đặng Thanh 3/31/1989 Nam 90600288 CBT Quý 2/2016

48 Hoàng Văn Long 10/6/1987 Nam 90900094 CBT Quý 3/2016

49 Vũ Văn Quý 5/7/1983 Nam 90900706 CBT Quý 3/2016

50 Võ Đại Sơn 7/27/1981 Nam 90900257 CBT Quý 3/2016

51 Vũ Văn Quý 9/7/1990 Nam 90901000 CBT Quý 3/2016

52 Nguyễn thị Nam 4/1/1987 Nữ 90900286 CBT Quý 3/2016

53 Phạm Xuân Toàn 1/4/1986 Nam 90900061 CBT Quý 3/2016

54 Nguyễn Thị Trường 4/11/1990 Nữ 90900113 CBT Quý 3/2016

55 Nguyễn Liệu 6/3/1988 Nam 90901585 CBT Quý 3/2016

56 Vũ Văn Minh 4/15/1989 Nam 90901010 CBT Quý 3/2016

57 Lê Thị Kim Giang 9/20/1985 Nữ 90902191 CBT Quý 3/2016

58 Tạ Thị Lành 6/19/1988 Nữ 90901350 CBT Quý 3/2016

59 Trần Kim Khánh 2/28/1982 Nam 90901029 CBT Quý 3/2016

60 Nguyễn Thành Nam 10/13/1986 Nam 90901173 CBT Quý 3/2016

61 Nguyễn Công Thắng 2/14/1987 Nam 90900421 CBT Quý 3/2016

62 Phạm Minh Đình 6/3/1992 Nam 90900907 CBT Quý 3/2016

63 Nguyễn Dăng Đĩnh 8/1/1981 Nam 90901474 CBT Quý 3/2016

64 Trần Thị Minh Thư 9/16/1988 Nữ 90902198 CBT Quý 3/2016

65 Đặng Văn Tuấn 11/23/1983 Nam 90900049 CBT Quý 3/2016

66 Nguyễn Văn Họa 6/16/1984 Nam 90901366 CBT Quý 3/2016

67 Đặng Ngọc Luân 11/10/1985 Nam 90900083 CBT Quý 3/2016

68 Nguyễn Quang Đức 10/30/1990 Nam 90900959 CBT Quý 3/2016

69 Dương Hoài Bảo 1/23/1982 Nam 90902036 CBT Quý 3/2016

70 Võ Hữu Lộc 8/12/1987 Nam 90902118 CBT Quý 3/2016

71 Ngô Quang Trãi 7/26/1978 Nam 90900852 CBT Quý 3/2016


